
STT MSV SỐ MÁY KÝ TÊN

1 15124348 Võ Công Ty

2 14122036 Nguyễn Thái Hiển

3 14122367 Nguyễn Hữu Tài

4 14124101 Nguyễn Thị Thu Hương

5 15137032 Nguyễn Bách Khoa

6 14163320 Phạm Quốc Việt

7 14117091 Đinh Thị Phương Thảo

8 16423012 Võ Thị Quỳnh Hương

9 14125388 Phạm Văn Thiện

10 15112033 Ngô Nguyệt Hằng

11 14125075 Nguyễn Văn Đăng

12 14126310 Danh Gia Bảo

13 15124360 Đỗ Thị Tường Vy

14 15124190 Võ Thị Ngọc Nhàn

15 14124324 Nguyễn Thị Thu

16 14124002 Ngô Thị Mỹ An

17 14124144 Phan Thị Ngọc Mai

18 14124058 Nguyễn Thị Thúy Ghi

19 14124253 Đặng Thị Quãng

20 15112034 Mai Thị Thúy Hành

21 15113001 Trần Thị Thúy An

22 14113219 Đặng Thị Phương Thức

23 14123052 Nguyễn Châu Ngân

24 14155042 Dương Thị Xuân Thu

25 14124123 Nguyễn Thị Thúy Liễu

26 14124018 Nguyễn Thị Mộng Cầm

27 14127124 Nguyễn Thành Thông

28 14127088 Phan Nguyễn Yến Nhi

HỌ VÀ TÊN
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29 14127156 Phan Ngọc Vỹ

30 15122213 Vũ Ngọc Thúy

31 16112913 Nguyễn Thị Thúy

32 14122148 Phạm Huỳnh Bích Trâm

33 14122364 Nguyễn Thị Thúy Sang

34 14122380 Nguyễn Thị Thanh Thảo

35 14118254 Nguyễn Hữu Thái

36 15122277 Lê Thị Tường Vy

37 14122449 Cáp Vương

38 14111125 Nguyễn Thảo Nguyên

39 14111266 Lê Trung Lộc

40 14125080 Trương Thị Giang

41 14125184 Lê Thị Thùy Linh

42 14125212 Hoàng Thị Ngọc Mai

43 15122103 Lý Thị Thùy Linh

44 14125585 Lô Thị Kim

45 #N/A #N/A
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